
TỔ TOÁN/TIN

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Khối sáng Khối chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công)

1 Mai Đăng Khoa 10/4, 10/5, 12/5 TTCM

2 Trần Nhật Hiếu 12/1, 10/2 GVCN 12/1 + Bồi dưỡng Toán 12

3 Hoàng Thị Diệu Hiền 12/3, 12/9, 10/3 GVCN 12/3

4 Phạm Thị Thanh Nga 10/1, 11/5, 11/7, 11/8 GVCN 10/1

5 Trần Thị Thu Thủy 11/4, 11/6, 12/7 GVCN 11/4

6 Trương Thị Bích Thủy 12/4, 12/6, 10/8 GVCN 12/4 + TT Công đoàn

7 Lê Đinh Thị Thân 11/1, 11/2, 10/9 GVCN 11/1

8 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 10/6, 12/2, 12/8 GVCN 10/6

9 Mai Thị Thanh Hương 10/7, 10/10, 11/9 GVCN 10/7

10 Nguyễn Minh Huy Toán: 11/3, 11/10; Tin: 10/8,9,10 CNTT

NHÓM TIN

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Khối sáng Khối chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công)

1 Nguyễn Thị Phương Dung 12/1,3,5,9 12/4 BDHSG, TPCM, CNTT

2 Nguyễn Thái Minh Anh 11/4,5,6,7,8 11/1,2,3; 12/2

TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Khối sáng Khối chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công)

1 Huỳnh Thị Đức Hạnh CN: 11/5; Lí 11/6, 12/5 CN 12/5 + HĐTNHN 12/5, TTCĐ

2 Nguyễn Văn Hồng Lí: 10/3; 10/5; 12/1; 12/3 BDHSG + HĐTNHN 10/1

3 Phan Thị Kim Phượng Lí: 10/2; 12/7 CN 12/7 + HĐTNHN 12/7 + PBM
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4 Phan Ngọc Hà Lí: 10/1; 10/4; CN: 12/7 Chủ nhiệm 10/4; HĐTNHN 10/4

5 Nguyễn Thị Hoa Lí: 11/4; 11/5; CN: 11/6 HĐTNHN 11/4 + HĐTNHN 12/1

6 Nguyễn Thị Hồng  Lí 10/6; 10/7; 11/1 TTCM + BCHCĐ +TTr

7 Nguyễn Thị Tuyết Mai Lí 10/10; 12/2; 12/4 Chủ nhiệm 10/10; HĐTNHN 10/10

8 Nguyễn Khánh Linh Lí 11/3;11/9 + CN 10/6;10/7;11/10 HĐTNHN 12/6

9 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Lí: 11/2; 11/10; 12/8; CN: 12/8 Chủ nhiệm 12/8; HĐTNHN 12/8

NHÓM HOÁ

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Khối sáng Khối chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công)

1 Trần Thị Thủy 10/1, 12/3,5,9 TTCM

2 Mai Thị Hồng Dự 11/4,5 CN 11/5 + HĐTNHN 11/5, 12/9

3 Nguyễn Thị Minh Tâm 10/2 CN10/2+HĐTNHN+CNTT+TTCĐ

4 Nguyễn Phước Phương 10/4,5 CN 10/5 + HĐTNHN 10/5,12/3

5 Phạm Thị Thùy Trang 10/3, 12/1 TKHĐ + BD HSG12 + CNTT

6 Lê Phú Quốc 11/6 10/7 CN 11/6  + HĐTNHN 11/6 + PBM

7 Phạm Thị Cẩm Lai 11/1,3 CN 11/3 + HĐTNHN 11/3, 10/7

8 Nguyễn Thị Vũ Như 10/6, 11/2 CN 11/2 + HĐTNHN 11/2, 10/6

9 Trần Thị Thanh Hoa 12/2,4 CN 12/2 + HĐTNHN 12/2, 11/10

NHÓM SINH

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Khối sáng Khối chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công)

1 Phạm Ngọc Thưởng Sinh 12/2,4,6; CN 12/6 TPCM; BDHSG + HĐTNHN 10/9

2 Mai Thị Tình Sinh 12/1,3,5; Sinh 10/3 Chủ nhiệm 10/3 + HĐTNHN 10/3

3 Hồ Thị Thanh Tâm CN 11/7,8 CN 10/9; Sinh 11/2,3 PBM; Chủ nhiệm 10/9

4 Nguyễn Thị Thuý Viên Sinh 10/1,2 CN 10/8; Sinh 11/1 Chủ nhiệm 10/8 + HĐTNHN 10/8
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TỔ VĂN

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Khối sáng Khối chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công)

1 Nguyễn Thị Sao Mai 11/7, 10/1, 10/2 Chủ nhiệm 11/7; HĐTNHN 11/7

2 Nguyễn Thị Dung 12/7, 12/9, 10/4, 10/5 Phó CT CĐ, TTCĐ

3 Nguyễn Thị Thu Nga 12/1, 12/3, 12/5, 11/4, 11/5

4 Trần Thị Thúy Hà 11/8, 11/6, 10/3 Chủ nhiệm 11/8; HĐTNHN 11/8

5 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/8, 10/9, 10/10 TTCM

6 Nguyễn Thị Hồng Sương 12/6, 12/4, 11/1 Chủ nhiệm 12/6 + BD HSG 12

7 Phạm Thị Thủy 11/2, 11/3, 11/10, 12/2, 12/8

8 Võ Thị Kim Nhựt 11/9, 10/6, 10/7 Chủ nhiệm 11/9; HĐTNHN 11/9

9 Nguyễn Thị Tố Nhung HĐTNHN 10/1 PHT, Sinh hoạt CC

10 Ngô Ngọc Hoàng Vương 11/4,5,6,7,8; 10/1,2,3,4,5 11/1,2,3,9,10; 10/6,7,8,9,10 HT, Sinh hoạt CC; GDDP

NHÓM SỬ

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Khối sáng Khối chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công)

1 Võ Thị Hiền 12/1,5,9; 11/7,8 TTCM + BDHSG 12

2 Nguyễn Khoa Phi Yến 12/3,7 12/4,6,8; 10/8,9,10

3 Nguyễn Thị Cúc 11/4,5,6; 10/1,2,3,4,5 11/1,2,3,9,10; 10/6,7

4 Bùi Vũ Ngọc Thạch 12/2 Bí thư Đoàn TN

NHÓM ĐỊA LÝ

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Khối sáng Khối chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công) 

1 Đặng Thị Hoa 10/4, 10/5 + 12/7, 12/9 TPCM + BD HSG 12 

2 Trương Thị Vui 10/8,10/9,10/10

3 Lê Thị Mận 11/7, 11/8 11/9, 11/10 TTCĐ
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TỔ TIẾNG ANH 

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Khối sáng Khối chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công)

1 Trần Thị Mỹ Tín 10/3, 10/4, 12/7, 12/9 TTCM + BD HSG 12

2 Dương Thục An 10/1, 10/5, 11/2, 11/4, 11/8

3 Nguyễn Thị Tố Uyên 12/1, 12/3, 12/5, 11/5, 11/6

4 Ngô Thị Hồng Tâm 10/2 PHT, Sinh hoạt CC

5 Phạm Hoài Thương 12/2, 12/4, 10/8, 10/9 Chủ tịch CĐ + HĐTNHN 12/4

6 Lê Huyền Ny 12/6, 12/8, 10/10, 10/6, 10/7 Tổ trưởng CĐ

7 Nguyễn Thị Hương Lan 11/1, 11/2, 11/3, 11/9, 11/10

NHÓM GDKT&PL

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Khối sáng Khối chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công) 

1 Đinh Thị Lan Anh 12/ 7, 9; 10/ 3, 4, 5 CN 12/9, BD HSG, Tổ phó CM

2 Nguyễn Công Duẩn 10/ 1,2 12/6, 8; 10/ 8, 9, 10

3 Bùi Thị Bích Ngọc 11/7, 8 11/9, 10; 10/ 6, 7 Chủ nhiệm 11/10

NHÓM GDTC

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Ca sáng Ca chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công) 

1 Bùi Phước Thiện 11/3,10 12/1,3,7; 11/8 TT; BD HSG Đá cầu, BB, B Đá nữ

2 Đặng Phi Anh 12/2,4,6,8 12/5,9 BD HSG Cờ vua

3 Tô Bình Đông 10/8,9,10 ; 11/9 10/2,4,5; 11/7 BD HSG Bóng rổ 

4 Lê Cao Quý 10/6,7; 11/1,2 10/1,3; 11/4,5,6 BD HSG B Đá nam

NHÓM GDQP-AN

CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM

Ca sáng Ca chiều (ghi rõ nhiệm vụ được phân công) 

1 Trần Thị Như Hiếu 10/6,7; 11/1,2,3,10; 12/2,4 10/1,3; 11/4,5,8; 12/5,7,9 BD HSG Aerobic, Việt dã

2 Phạm Thị Thùy Dung 10/8,9,10; 11/9; 12/6,8 10/2,4,5; 11/6,7; 12/1,3 BD HSG Cầu lông

HỌ VÀ TÊN
PHÂN CÔNG LỚP DẠY

STT

STT HỌ VÀ TÊN
PHÂN CÔNG LỚP DẠY

PHÂN CÔNG LỚP DẠY
STT HỌ VÀ TÊN

STT HỌ VÀ TÊN
PHÂN CÔNG LỚP DẠY


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-09T10:07:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Kèm theo văn bản số 150/QĐ-THPTNHS của TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGŨ HÀNH SƠN




